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Đề 01
Câu 1. (2,0 điểm) Hoàn thành các phương trình phản ứng sau:
a. ZnO + HCl → 					b. Mg(OH)2 + H2SO4 →
c. Al + HCl →					d. Cu + H2SO4 (đặc, nóng) →
Câu 2. (1,0 điểm) Xét phản ứng hoá học sau:  2Al + 3H2SO4 (loãng) → Al2(SO4)3 + 3H2
Hãy cho biết tốc độ thoát khí H2 sẽ thay đổi như thế nào khi:
a) Thay dung dịch H2SO4 0,2M bằng dung dịch H2SO4 0,4M?
b) Thay bột Al bằng thanh Al với khối lượng tương đương?
Câu 3. (2,0 điểm) Bằng phương pháp hoá học hãy nhận biết các dung dịch không màu trong các lọ mất nhãn riêng biệt: KOH; KCl; H2SO4; K2SO4.
Câu 4. (1,5 điểm) Cho 8,64 gam một kim loại R hóa trị II phản ứng hết với dung dịch H2SO4 đặc, nóng, dư, thu được 3,024 lít khí SO2 (đktc là sản phẩm khử duy nhất). Tìm kim loại R?
Câu 5. (1,5 điểm) Trung hoà 300ml dung dịch KOH aM cần 200ml HCl 1,2M được dung dịch A. 
a) Tính số mol KOH đã phản ứng?
b) Tính a?
c) Tính nồng độ của muối có trong dung dịch A?
Câu 6. (1,0 điểm) Hấp thụ hoàn toàn 3,808 lít khí SO2 (đktc) vào 200 ml dung dịch KOH 1M thu được dung dịch X. Tính khối lượng mỗi muối trong dung dịch X?
Câu 7. (1,0 điểm) 
1. Xét cân bằng:         N2(k) + 3H2(k) 2NH3(k) 			∆H < 0.
Hãy cho biết cân bằng của phản ứng sẽ chuyển dịch như thế nào khi thay đổi nhiệt độ của phản ứng từ 4500C thành 3000C. Giải thích?
2. Cho 12,0 gam hỗn hợp A gồm Fe, FeO, Fe2O3, Fe3O4 tan hoàn hoàn trong dung dịch H2SO4 đặc, nóng, dư thu được dung dịch X và thấy thoát ra 1,12 lít SO2 (sản phẩm khử duy nhất ở đktc). Tính khối lượng muối thu được trong dung dịch B.
Cho biết: H = 1; O = 16; Na = 23; Mg = 24; Al = 27; S = 32; Cl = 35,5; K = 39; Ca= 40;
   Fe = 56;Cu = 64; Zn = 65.
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Đ ?   01   Câu 1.   (2,0 đi ? m)  Hoàn thành các phương tr ình ph ? n  ? ng sau:   a .   ZnO   + HCl  ?             b .   Mg ( OH) 2   + H 2 SO 4   ?   c .   Al  + HCl  ?           d .   Cu + H 2 SO 4   (đ ? c, nóng)  ?   Câu 2.   (1,0 đi ? m)   Xét ph ? n  ? ng hoá h ? c sau:    2Al + 3H 2 SO 4 (loãng)   ?  Al 2 (SO 4 ) 3   + 3H 2   H ãy cho bi ? t t ? c đ ?   thoát khí H 2   s ?   thay đ ? i như th ?   nào  khi :   a )   T hay dung d ? ch H 2 SO 4   0,2M b ? ng dung d ? ch H 2 SO 4   0,4M?   b)   T hay  b ? t   Al b ? ng  thanh   Al v ? i kh ? i lư ? ng tương đương?   Câu 3.   (2,0 đi ? m) B ? ng phương pháp hoá h ? c hãy nh ? n bi ? t các dung d ? ch không màu trong các l ?   m ? t nhãn   riêng bi ? t :  KOH ;  KCl ;  H 2 SO 4 ;  K 2 SO 4 .   Câu 4.   (1,5 đi ? m)   Cho  8,64  gam m ? t kim lo ? i R  hóa tr ?   II ph ? n  ? ng h ? t v ? i dung d ? ch H 2 SO 4   đ ? c,  nóng, dư, thu đư ? c  3,024   lít khí SO 2   (đktc   là s ? n ph ? m kh ?   duy nh ? t ). Tìm kim lo ? i R?   Câu 5.   (1,5 đi ? m)   Trung hoà 300ml dung d ? ch KOH aM  c ? n   200ml HCl 1,2M đư ? c dung d ? ch A.    a)   Tính s ?   mol KOH đ ã ph ? n  ? ng?   b)   Tính a?   c)   Tính n ? ng đ ?   c ? a mu ? i có trong dung d ? ch A?   Câu 6.   (1,0 đi ? m)  H ? p th ?   hoàn toàn 3,808 lít khí SO 2   (đktc) vào 200 ml dung d ? ch KOH 1M thu  đư ? c dung d ? ch X. Tính kh ? i lư ? ng m ? i  mu ? i   trong dung d ? ch X?   Câu 7.   (1,0 đ i ? m)    1.   Xét cân b ? ng:           N 2 (k) + 3H 2 (k) 
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2NH 3 (k)        ? H < 0.   Hãy cho bi ? t cân b ? ng c ? a ph ? n  ? ng s ?   chuy ? n d ? ch như th ?   nào khi  thay đ ? i  nhi ? t đ ?   c ? a ph ? n  ? ng  t ?   450 0 C thành 300 0 C. Gi ? i thích ?   2.   Cho  12,0   gam h ? n h ? p A g ? m Fe, FeO, Fe 2 O 3 , Fe 3 O 4   tan hoàn hoàn trong dung d ? ch H 2 SO 4   đ ? c,  nóng, dư thu đư ? c dung d ? ch  X   và th ? y thoát ra 1,12 lít SO 2   (s ? n ph ? m kh ?   duy nh ? t  ?   đktc). Tính  kh ? i lư ? ng mu ? i thu đư ? c trong dung d ? ch B.   Cho bi ? t: H = 1; O = 16; Na = 23; Mg = 24; Al = 27; S = 32;   Cl = 35,5;   K = 39;   Ca= 40;       Fe = 56; Cu = 64;   Zn = 65 .   -------   H ? T   -------  

